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DAO ĐỘNG TRONG BIÊN ĐỘ HẸP? 
GÓC NHÌN THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến TTCK: Thị trường chứng khoán toàn cầu điều chỉnh 

giảm sau khi lạm phát sẽ khó giảm hơn thị trường nghĩ. Loạt số 

liệu được công bố tuần vừa qua phản ánh nền kinh tế Mỹ vẫn 

đang trụ vững sau 8 lần nâng lãi suất kể từ tháng 3/2022 của 

Fed, đồng thời cho thấy Fed vẫn còn một chặng đường dài phải 

đi trong cuộc chiến chống lạm phát – đúng như những gì các 

quan chức của ngân hàng trung ương này vẫn khẳng định. 

Thị trường trong nước đã chặn được đà giảm 2 tuần liên tiếp sau 

khi phục hồi nhẹ ở tuần vừa qua. Thanh khoản xuống mức thấp 

nhất trong vòng 2,5 năm khi cả dòng tiền nội và ngoại cùng thận 

trọng. Điểm tích cực là độ rộng thị trường vẫn ghi nhận mức phục 

hồi ở nhiều nhóm cổ phiếu dù chỉ số chung chỉ tăng nhẹ.    

Xu hướng dòng vốn ngoại: Khối ngoại quay đầu bán ròng tuần 

đầu tiên sau chuỗi mua ròng 4 tuần liên tiếp, đây cũng là tuần 

bán ròng thứ 2 kể từ đầu năm nhưng lũy kế khối ngoại vẫn mua 

ròng tổng cộng 5.860 tỷ đồng trên toàn thị trường.   

Diễn biến thanh khoản: Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm 

dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ tuần kết thúc 

ngày 16/11/2020. Kể từ đầu năm, thanh khoản thị trường cũng 

chỉ đạt 11.800 tỷ đồng, tương đương giai đoạn cuối năm 2020.  

Dư báo Vn-index theo PTKT: Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy 

xu hướng giảm là chủ đạo, tuy vậy độ rộng thị trường đang phản 

ánh thị trường tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Với thanh 

khoản ở mức thấp, khả năng chỉ số Vn-index vẫn duy trì trạng 

thái dao động trong vùng 1.040 – 1.075 điểm ở tuần sau.  

Chiến lược đầu tư: Dòng tiền đã co lại, phản ánh tâm lý nhà đầu 

tư đang thận trọng, cũng có thể đây là giai đoạn thanh khoản ở 

mức cạn kiệt hoặc nhà đầu tư vẫn chiết khấu cho những rủi ro ở 

phía trước nên lực cầu tham gia rất hạn chế. Nhà đầu tư nên 

trading với tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục, tập trung ở 

nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền quan tâm như: đầu tư công, 

thép, dầu khí, sản xuất điện,…   

 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

Indexs Last Weekly YTD P/E P/B 

S&P 500 Index 
                

4.090,41  
0,00% 6,53% 19,5 4,0 

Dow Jones 
              

33.696,85  
-0,51% 1,66% 19,9 4,5 

Europe SXXP 
                   

460,60  
0,59% 8,40% 13,5 1,8 

Nikkei 225 
              

27.513,13  
-0,57% 5,44% 22,8 1,7 

CN-Shanghai  
                

3.224,02  
-1,12% 4,36% 14,1 1,4 

Korea-Kospi 
                

2.451,21  
-0,75% 9,61% 11,8 1,0 

HongKong 
              

20.719,81  
-2,22% 4,74% 12,3 1,2 

VN-Index 
                

1.059,31  
0,38% 5,19% 13,8 1,7 

Malaysia 
                

1.474,76  
0,01% -1,39% 15,8 1,4 

SET Index 
                

1.647,13  
-1,05% -1,29% 17,4 1,6 

Indonesia 
                

6.895,71  
0,22% 0,66% 15,2 2,0 

Phillippines 
                

6.779,02  
-1,42% 3,24% 15,6 1,7 

WTI 
                     

76,87  
-3,58% -4,22%     

Gold 
                

1.819,98  
-2,44% -0,22%     

 

 

Nguồn: Bloomberg, dữ liệu đến ngày 17/02/2023 

TIN VĨ MÔ 

Nhật Bản: CPI lõi tháng 1/2023 tiếp tục leo thang, theo 

Bloomberg. Chỉ số tiêu dùng lõi (loại trừ giá thực phẩm) trong 

tháng 1/2023 tại Nhật Bản dường như tiếp tục tăng, theo tổng 

hợp từ Bloomberg, cho thấy sự gia tăng lạm phát lớn nhất kể 

từ năm 1981. Các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát lõi tăng 

4,3%, cao hơn mức 4% trong tháng 12/2022, chủ yếu do chi 

phí cao hơn của mặt hàng thực phẩm không tươi sống và đồ 

dùng lâu bền nhập khẩu. Gói trợ cấp liên quan đến giảm giá 

gas và điện được kỳ vọng sẽ giúp lạm phát lõi tại Nhật giảm 

mạnh trong tháng 2, khoảng 3,1%, theo kỳ vọng từ các nhà 

kinh tế học.  

Bloomberg: PPI tăng mạnh, Fed có thể sẽ tăng lãi suất cao 

hơn và lâu hơn. Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) được công 

bố trong tháng 1 tăng 0,7% so với tháng trước, cao hơn mức 

dự đoán 0,4%. Chỉ số PPI lõi (loại từ thực phẩm, năng lượng 

và dịch vụ thương mại) tăng 0,6% so với tháng trước, vượt 

xa mức dự báo bình quân 0,2% và 0,1% của Bloomberg. 

Cùng với dữ liệu về CPI và doanh số bán lẻ cao hơn dự kiến, 

các chuyên gia Bloomberg cho rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất 

cao hơn trong thời gian dài hơn so với những gì thị trường 

đang kỳ vọng. 
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Diễn biến TTCK thế giới 

Các thị trường chứng khoán trên thế giới phần lớn giảm điểm ở 2 phiên cuối tuần sau khi lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự báo trong tháng 

1/2023. Cả 2 chỉ số chính trên thị trường Mỹ đều giảm trong tuần vừa qua, Dow Jones đang tiến tới tuần giảm thứ ba liên tiếp trong khi đà giảm 

của S&P 500 cũng sang tuần thứ 2 liên tiếp. Tính từ đầu năm, S&P 500 hiện tăng khoảng 7%, và động lực cho sự tăng điểm đó là hy vọng lạm 

phát xuống thang sẽ khiến Fed dừng tăng lãi suất thậm chí giảm lãi suất trong năm nay. Chứng khoán châu Âu thậm chí còn tăng cao hơn, 

một phần nhờ mùa Đông ấm áp đã kìm hãm giá năng lượng. Tiền đã đổ vào các nền kinh tế mới nổi, những nền kinh tế đang được hưởng lợi 

kép từ việc Trung Quốc từ bỏ chính sách Zero Covid và đồng đô la giảm trở lại. Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư trái phiếu đã bắt 

đầu hướng tới dự đoán rằng, các ngân hàng trung ương không cắt giảm lãi suất, mà giữ lãi suất ở mức cao.   
 

Nhật Bản: CPI lõi tháng 1/2023 tiếp tục leo thang, theo Bloomberg

 

 

Chỉ số tiêu dùng lõi (loại trừ giá thực phẩm) 

trong tháng 1/2023 tại Nhật Bản dường như 

tiếp tục tăng, theo tổng hợp từ Bloomberg, 

cho thấy sự gia tăng lạm phát lớn nhất kể từ 

năm 1981. Các chuyên gia kinh tế dự báo 

lạm phát lõi tăng 4,3%, cao hơn mức 4% 

trong tháng 12/2022, chủ yếu do chi phí cao 

hơn của mặt hàng thực phẩm không tươi 

sống và đồ dùng lâu bền nhập khẩu.  

Gói trợ cấp liên quan đến giảm giá gas và 

điện được kỳ vọng sẽ giúp lạm phát lõi tại 

Nhật giảm mạnh trong tháng 2, khoảng 3,1%, 

theo kỳ vọng từ các nhà kinh tế học.  

Nguồn:  Bloomberg 

Bloomberg: PPI tăng mạnh, Fed có thể sẽ tăng lãi suất cao hơn và lâu hơn 

 

 

Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) được công 

bố trong tháng 1 tăng 0,7% so với tháng 

trước, cao hơn mức dự đoán 0,4%. Chỉ số 

PPI lõi (loại từ thực phẩm, năng lượng và 

dịch vụ thương mại) tăng 0,6% so với tháng 

trước, vượt xa mức dự báo bình quân 0,2% 

và 0,1% của Bloomberg.  

Cùng với dữ liệu về CPI và doanh số bán lẻ 

cao hơn dự kiến, các chuyên gia Bloomberg 

cho rằng Fed sẽ phải tăng lãi suất cao hơn 

trong thời gian dài hơn so với những gì thị 

trường đang kỳ vọng.  

Nguồn: Bloomberg 

Xu hướng dòng vốn quốc tế

 

 

Dòng vốn quốc tế đang quay lại mua ròng 

mạnh ở các thị trường đã bị rút ròng nhiều 

nhất trong năm ngoái như Đài Loan và Hàn 

Quốc, đây chính là điểm nhấn đáng chú ý kể 

từ đầu năm nay. Trong khi đó, dòng vốn này 

đã bắt đầu có sự luân chuyển ở khu vực 

Đông Nam Á khi quay đầu bán ròng ở thị 

trường VietNam và Phillippines, thay vào đó 

là thị trường Thái lan và Malaysia, …. 

Nguồn: Bloomberg, MBS. 

  



Chiến lược giao dịch tuần 

   MBS Market Research | 3 

Diễn biến TTCK Việt Nam 

Chỉ số Vn-Index hồi phục liền 3 phiên sau khi giảm 4 phiên liên tiếp, qua đó cắt mạch giảm 2 tuần trước đó bằng tuần tăng nhẹ 4 điểm, tương 

đương tăng 0,38% lên mức 1.059,31 điểm. Thanh khoản thị trường xuống mức rất thấp kể từ cuối năm 2020 khi cả dòng tiền nội và ngoại thận 

trọng giảm giao dịch. Điểm tích cực là dù chỉ số chung có mức hồi phục nhẹ nhưng nhiều nhóm cổ phiếu có mức tăng vượt trội, trong đó nổi bật 

là nhóm cổ phiếu đầu tư công, dệt may, thép, sản xuất điện, … Thông tin đáng chú ý nhất trong tuần là hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp bất động sản đã không tác động nhiều đến thị trường. Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn sụt bình quân 3,6% sau khi đã giảm 5,9% ở tuần 

trước đó. Ở thời điểm hiện tại, thị trường không có nhiều thông tin hỗ trợ, dòng tiền chủ yếu vận động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Tín hiệu 

đáng chú ý mà nhà đầu tư cần quan tâm là việc khối ngoại quay lại bán ròng ở tuần vừa qua. 
 

Thanh khoản thị trường giảm xuống dưới ngưỡng 10.000 tỷ đồng

 

 

Thanh khoản toàn thị trường giảm 

9,5% trong tuần vừa qua, còn 9.992 

tỷ đồng, trong đó có tới 2 phiên dưới 

ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Thanh 

khoản khớp lệnh cũng giảm 5,3% 

xuống mức 8.456 tỷ đồng so với tuần 

trước đó. Kể từ đầu năm, thanh 

khoản toàn thị trường chỉ đạt 11.852 

tỷ đồng, giảm 42,5% so với năm 

2022.  .   

Nguồn: Fiinpro, MBS 

Giao dịch NĐTNN: Mua ròng hơn 6.200 tỷ đồng kể từ đầu năm 

 

 

Khối ngoại quay đầu bán ròng tuần đầu 

tiên sau chuỗi mua ròng 4 tuần liên tiếp, 

đây cũng là tuần bán ròng thứ 2 kể từ 

đầu năm nhưng lũy kế khối ngoại vẫn 

mua ròng tổng cộng 5.860 tỷ đồng trên 

toàn thị trường. 

Nguồn: Fiinpro, MBS 

Xu hướng dòng vốn ETF: Huy động được 19 triệu USD

 

 

 

Dòng vốn qua các quỹ ETF tiếp tục 

huy động được 19 triệu USD trong 

tuần vừa qua. Trong 1 tháng trở lại 

đây, dòng vốn này đã vào thị trường 

133 triệu USD.  

Như vậy, sau một năm vào ròng 921 

triệu USD, dòng tiền ngoại tiếp tục 

chọn kênh ETF để giải ngân 150 

triệu USD kể từ đầu năm đến nay, 

tương đương 3.500 tỷ đồng.  

Nguồn: Bloomberg, MBS. 
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Xu hướng thị trường tuần tới 

Chứng khoán thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động theo xu hướng giảm trong tuần tới sau khi lạm phát khó giảm hơn thị trường nghĩ. 

Trong 1 – 2 tuần trở lại đây, tác động từ chứng khoán thế giới đến thị trường trong nước không rõ nét, tuy vậy trong kịch bản chứng khoán thế 

giới tiếp tục giảm sang tuần thứ 3 liên tiếp thì mức tác động đến thị trường trong nước sẽ rõ nét hơn. Lúc này, thị trường trong nước không có 

nhiều thông hỗ trợ, dòng tiền đang co lại nhìn tích cực có thể thấy thanh khoản đã ở vùng cạn kiệt và thị trường có nhiều cơ hội để tiếp tục tích 

lũy chờ cơ hội đi lên, tuy vậy cũng có thể nhà đầu tư vẫn đang chiết khấu cho các rủi ro phía trước, có thể là rủi ro từ chứng khoán thế giới. Trên 

có sở đó, nhà đầu tư chỉ nên trading với tỷ trọng cổ phiếu thấp trong danh mục và linh hoạt với cổ phiếu cụ thể hơn là tham chiếu chỉ số chung. 

Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền đầu cơ quan tâm như: nhóm đầu tư công, BĐS KCN, dầu khí, ….     
 

Biến động giá và dòng tiền theo ngành 

 

 

Thị trường hồi phục nhẹ sau 2 

tuần giảm liên tiếp tuy vậy độ 

rộng thị trường được ghi nhận 

khá tích cực trong tuần vừa 

qua khi dòng tiền lựa chọn 

nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. 

Trong đó nổi bật là nhóm cổ 

phiếu đầu tư công với mức 

tăng bình quân gần 10% so với 

mức tăng 0,38% của chỉ số Vn-

Index. Các nhóm cổ phiếu khác 

đang được dòng tiền quan tâm 

ngoài nhóm đầu tư công còn 

có: Dầu khí, thép, sản xuất 

điện, … 

Nguồn: Bloomberg, MBS. 

Phân tích kỹ thuật

 

 
Chỉ số Vn-Index đã retest 

thành công vùng hỗ trợ được 

tạo bởi các đường trung bình 

quan trọng như MA50, 

MA100, … trong nhịp điều 

chỉnh vừa qua. Các chỉ báo kỹ 

thuật vẫn cho thấy xu hướng 

giảm là chủ đạo, tuy vậy độ 

rộng thị trường đang phản 

ánh thị trường tích cực ở 

nhóm cổ phiếu vừa vừa nhỏ. 

Với thanh khoản ở mức thấp, 

khả năng chỉ số Vn-index vẫn 

duy trì trạng thái dao động 

trong vùng 1.040 – 1.075 

điểm ở tuần sau 

Nguồn: Bloomberg, MBS. 

Dự báo kịch bản thị trường tuần 20/02/2023 – 24/02/2023 

  Tích cực Cơ bản Thận trọng 

Xác suất 20% 70% 10% 

VN-Index (Điểm) 1.075 – 1.095 1.040 – 1.075 1.030 – 1.040 

P/E thị trường (lần) 11,9 – 12,1 11,5 – 11,9 11,4 – 11,5 

 

 
 Kịch bản lạc quan, chỉ số Vn-

Index vượt MA20 để tiệm cận 

đỉnh tháng 12.    

 Kịch bản cơ bản, thanh 

khoản vẫn ở mức thấp và chỉ 

số dao động quanh ngưỡng 

hỗ trợ MA50 ở 1.055 điểm.    

 Kịch bản thận trọng: Thanh 

khoản sụt giảm, chỉ số Vn-

Index để mất vùng hỗ trợ 

được tạo bởi MA100 và 

MA200 ở khu vực 1.040 

điểm.    
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Chiến lược giao dịch tuần 
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CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – LỢI THẾ CẠNH TRANH 

Tổng quan danh mục  Hiệu quả đầu tư 

 

 Mục tiêu: Kỳ vọng tạo lợi nhuận tăng dần trong dài hạn.  

 Chiến lược đầu tư tăng trưởng trong dài hạn. Chúng tôi tập trung vào các doanh nghiệp có tốc 

độ tăng trưởng bền vững trong 5 năm gần nhất với tỷ suất lợi nhuận cao và sức khỏe tài chính 

lành mạnh. 

 

Hiệu suất đầu tư (đến ngày 17/02/2023): 

Danh mục -0,9% -4,4% 3,0% 32,1% 
 

 1-week return 1-month return YTD-return 2-year return 

VN-Index 0,4% -3,5% 1,5% -9,3% 
 

 

Biến động giá các mã CP trong DM 

 

Cấu thành danh mục 

Mã CK 

TB tăng 
trưởng 
LNTT 5 

năm 

EPS 
TB ROE 
5 năm 

TB ROA 
5 năm 

Nợ 
vay/TTS 

Cổ tức 
tiền 
mặt 

KLGD 6T P/E P/B 

CTR 33,2% 3.941 27,1% 8,7% 11% 1.000 518.175 13,6x 4,1x 

DGW 72,9% 5.279 29,4% 9,9% 36% 1.000 877.777 11,2x 4,3x 

FPT 13,7% 4.799 20,6% 9,5% 33% 1.000 2.228.554 15,4x 4,1x 

MBB 44,0% 3.876 21,9% 2,2% - 0 10.762.209 4,6x 1,1x 

VCB 27,6% 5.582 23,2% 1,6% - 0 1.189.441 13,2x 2,7x 
 

 

Cơ cấu DM theo nghành 

 

 Độ nhạy tỷ trọng danh mục 

  Kịch bản 

   KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

T
ỷ

 t
rọ

n
g

 D
M

 

(%
) 

CTR 10 10 20 20 20 

DGW 10 15 20 30 40 

FPT 10 15 20 20 20 

MBB 30 25 20 15 10 

VCB 35 35 20 15 10 

  KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

 278 222 247 291 341 391 

  Hiệu quả sinh lời của DM 
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Chiến lược giao dịch tuần 
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CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – HANG TRÁNH BÃO 

Tổng quan danh mục  Hiệu quả đầu tư 

 

 Mục tiêu: Kỳ vọng tạo lợi nhuận an toàn & ổn định trước rủi ro thị trường.  

 Chiến lược đầu tư an toàn trước biến động từ thị trường. Chúng tôi tập trung vào các 

doanh nghiệp trong nhóm phòng thủ (bảo hiểm, điện, nước, tiêu dùng thiết yếu), có lịch sử chi 

trả cổ tức cao và đều, đi kèm với rủi ro biến động giá thấp. 

 

Hiệu suất đầu tư (đến ngày 17/02/2023): 

Danh mục -0,3% 2,1% -2,6% 26,6% 
 

 1-week return 1-month return YTD-return 2-year return 

VN-Index 0,4% -3,5% 1,5% -9,3% 
 

 

Biến động giá các mã CP trong DM 

 

Cấu thành danh mục 

Mã 
CK 

Cổ tức 
tiền 
mặt 

EPS 

TB tăng 
trưởng 
LNTT 5 

năm 

TB 
ROE 5 
năm 

TB 
ROA 5 
năm 

Nợ 
vay/TTS 

KLGD 6T P/E P/B 

BWE 1.200 4.246 35,3% 17% 6,5% 41% 267.050 10,4x 2,0x 

GAS 3.000 7.058 4,5% 21% 15,7% 11% 789.627 15,6x 3,7x 

REE 1.000 7.773 49,6% 16% 9,0% 35% 1.172.083 9,7x 1,8x 

VEA 4.493 5.244 35,3% 27% 24,0% 1% 193.594 7,6x 2,3x 

VNM 1.500 4.232 -2,9% 34% 23,0% 19% 2.285.375 18,5x 5,3x 
 

 

Cơ cấu DM theo nghành 

 
 
  
  

 Độ nhạy tỷ trọng danh mục 

  
Kịch bản 

  
KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

T
ỷ

 t
rọ

n
g

 D
M

 (
%

) 

BWE 10 20 20 25 30 

GAS 15 20 20 20 15 

REE 15 15 20 30 35 

VEA 25 20 20 20 15 

VNM 35 30 20 5 5 

  KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

 159 136 146 157 178 188 

  Hiệu quả sinh lời của DM 
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Chiến lược giao dịch tuần 

   MBS Market Research | 7 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – BIS (TÀI CHÍNH) 

Tổng quan danh mục  Hiệu quả đầu tư 

 

 Mục tiêu: Kỳ vọng tạo lợi nhuận tăng dần trong dài hạn  

 Chiến lược đầu tư tăng trưởng trong dài hạn. Chúng tôi tập trung vào các doanh nghiệp HĐ 

trong lĩnh vực tài chính (Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán) có tốc độ tăng trưởng bền vững 

trong 5 năm gần nhất với tỷ suất lợi nhuận cao và sức khỏe tài chính lành mạnh. 

 

Hiệu suất đầu tư (đến ngày 17/02/2023): 

Danh mục 2,0% -5,5% 3,8% 43,2% 
 

 1-week return 1-month return YTD-return 2-year return 

VN-Index 0,4% -3,5% 1,5% -9,3% 
 

 

Biến động giá các mã CP trong DM 

 

Cấu thành danh mục 

Mã CK 

TB tăng 
trưởng 
LNTT 5 

năm 

TB 
ROE 5 
năm 

TB 
ROA 5 
năm 

TB NIM 
5 năm 

TB CIR 
5 năm 

LLR NPL KLGD 6T P/B 

BID 41,3% 13,5% 0,6% 2,7% -33,9% -214,0% 1,0% 1.525.120 1,8x 

BVH 3,5% 7,7% 1,1% 0,0% - - - 1.363.746 1,7x 

MBB 44,0% 21,9% 2,2% 5,0% -38,0% -208,0% 1,0% 10.762.209 1,1x 

VCB 27,6% 23,2% 1,6% 3,1% -34,2% -402,0% 1,0% 1.189.441 2,7x 

VND 43,5% 19,5% 5,4% 0,0% - - - 19.408.929 1,0x 
 

 

Cơ cấu DM theo nghành 

 
 
  

 Độ nhạy tỷ trọng danh mục 

  Kịch bản 

  KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

T
ỷ

 t
rọ

n
g

 D
M

 (
%

) 

BID 5 10 20 15 10 

BVH 35 30 20 10 10 

MBB 15 15 20 30 35 

VCB 35 30 20 10 10 

VND 10 15 20 35 40 

  KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

 172 146 163 184 236 247 

  Hiệu quả sinh lời của DM 
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Chiến lược giao dịch tuần 
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CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ – BSS (NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN – THÉP) 

Tổng quan danh mục  Hiệu quả đầu tư 

 

 Mục tiêu: Kỳ vọng tạo lợi nhuận tăng dần trong dài hạn  

 Chiến lược đầu tư tăng trưởng trong dài hạn. Chúng tôi tập trung vào các doanh nghiệp HĐ 

trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán & Thép, có tốc độ tăng trưởng bền vững trong 5 năm 

gần nhất với tỷ suất lợi nhuận cao và sức khỏe tài chính lành mạnh. 

 

Hiệu suất đầu tư (đến ngày 17/02/2023): 

Danh mục 3,1% -6,0% 4,2% 24,7% 
 

 1-week return 1-month return YTD-return 2-year return 

VN-Index -2,0% 0,0% 1,1% -10,1% 
 

 

Biến động giá các mã CP trong DM 

 

Cấu thành danh mục 

Mã 
CK 

TB tăng 
trưởng 
LNTT 5 

năm 

TB 
ROE 

5 
năm 

TB 
ROA 5 
năm 

TB NIM 
5 năm 

TB CIR 5 
năm 

LLR NPL P/E P/B 

BID 41,3% 13,5% 0,6% 2,7% -33,9% -214,0% 1,0% 11,0x 1,8x 

CTG 26,9% 13,9% 0,9% 2,7% -36,8% -222,0% 1,0% 7,4x 1,1x 

HPG 19,4% 26,0% 12,9% - - - - 5,0x 0,9x 

SSI 17,9% 14,9% 5,0% - - - - 7,7x 1,1x 

VND 43,5% 19,5% 5,4% - - - - 5,8x 1,0x 
 

 

Cơ cấu DM theo nghành 

 
 
  

 Độ nhạy tỷ trọng danh mục 

  Kịch bản 

  KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

T
ỷ

 t
rọ

n
g

 D
M

 (
%

) 

BID 30 25 20 10 5 

HPG 35 25 20 10 10 

CTG 15 25 20 15 10 

VND 10 15 20 35 40 

SSI 10 10 20 30 35 

  KB1 KB2 Cơ sở KB3 KB4 

 214 198 212 231 276 293 

  Hiệu quả sinh lời của DM 
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Chiến lược giao dịch tuần 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2022 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập 

từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và 

không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến 

nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS.  
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MBS RESEARCH UPDATES 

Mã Khuyến nghị Giá mục tiêu Link báo cáo Ghi chú 

HDG MUA VND 39.900 Link  

VNM MUA VND 91.900 Link  

VHM MUA VND 80.200 Link  

IDC MUA VND 44.300 Link  

PVS MUA VND 29.500 Link  

BID MUA VND 40.900 Link  

NKG NẮM GIỮ VND 15.100 Link  

VRE MUA VND 32.800 Link  

TCB MUA VND 42.500 Link  

FRT NẮM GIỮ VND 82.100 Link  

VCB NẮM GIỮ VND 87.000 Link  

DCM MUA VND 32.400 Link  

PNJ NẮM GIỮ VND 92.200 Link  

TPB NẮM GIỮ VND 23.600 Link  

BSR MUA VND 21.800 Link  

PVD NẮM GIỮ VND 22.200 Link  

 

https://mbs.com.vn/media/rbghepte/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-c%E1%BB%95-phi%E1%BA%BFu-hdg-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-t%E1%BA%ADp-%C4%91o%C3%A0n-h%C3%A0-%C4%91%C3%B4.pdf
https://mbs.com.vn/media/syuodjw0/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-2022-vnm-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-s%E1%BB%AFa-vi%E1%BB%87t-nam.pdf
https://mbs.com.vn/media/rbwjz0fr/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-2022-c%E1%BB%95-phi%E1%BA%BFu-vhm-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-vinhomes.pdf
https://mbs.com.vn/media/pttkaodb/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-2022-c%E1%BB%95-phi%E1%BA%BFu-idc-t%E1%BB%95ng-c%C3%B4ng-ty-idico.pdf
https://mbs.com.vn/media/m5ibddya/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-c%E1%BB%95-phi%E1%BA%BFu-pvs-t%E1%BB%95ng-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-d%E1%BA%A7u-kh%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam.pdf
https://mbs.com.vn/media/s5zh2rsi/ba-o-ca-o-ca-p-nha-t-th%C3%A1ng-12-c%E1%BB%95-phi%E1%BA%BFu-bid-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-tmcp-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-v%C3%A0-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-vi%E1%BB%87t-nam.pdf
https://mbs.com.vn/media/5awfws1w/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-t12-2022-nkg-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-th%C3%A9p-nam-kim-hose-1.pdf
https://mbs.com.vn/media/5cjgeyox/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-vre-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-vincom-retail.pdf
https://mbs.com.vn/media/sdxmolp5/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-tcb-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-tmcp-k%E1%BB%B9-th%C6%B0%C6%A1ng-vi%E1%BB%87t-nam-hose.pdf
https://mbs.com.vn/media/db1prhm3/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-frt-ctcp-b%C3%A1n-l%E1%BA%BB-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-s%E1%BB%91-fpt-hose.pdf
https://mbs.com.vn/media/nqvb4wpg/ba-o-ca-o-ca-p-nha-t-th%C3%A1ng-12-vcb-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-ngo%E1%BA%A1i-th%C6%B0%C6%A1ng-vi%E1%BB%87t-nam-hose.pdf
https://mbs.com.vn/media/ffakwkac/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-t12-dcm-ctcp-ph%C3%A2n-b%C3%B3n-d%E1%BA%A7u-kh%C3%AD-c%C3%A0-mau-hose.pdf
https://mbs.com.vn/media/qeuo5bim/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-2022-pnj-ctcp-v%C3%A0ng-b%E1%BA%A1c-%C4%91%C3%A1-qu%C3%BD-ph%C3%BA-nhu%E1%BA%ADn.pdf
https://mbs.com.vn/media/cewhjltq/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-12-2022-tpb-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-ti%C3%AAn-phong.pdf
https://mbs.com.vn/media/jfefs0wt/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-2-2023-bsr-c%C3%B4ng-ty-cp-l%E1%BB%8Dc-h%C3%B3a-d%E1%BA%A7u-b%C3%ACnh-s%C6%A1n.pdf
https://mbs.com.vn/media/oilbrnyo/b%C3%A1o-c%C3%A1o-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-th%C3%A1ng-2-2023-pvd-tct-khoan-v%C3%A0-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-khoan-d%E1%BA%A7u-kh%C3%AD.pdf

